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UBND TỈNH TIỀN GIANG

DANH SÁCH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn nợ (ĐVHT,TKM)

Xếp loạiTBC
ĐVHT

KĐ

Điểm học tập

Họ và tênMã sinh viênSTT

Bài thuốc CP (L1:3.0 ;L2: 3.6); TT BV YHCT (L1:0.0 ;L2: 0.0)Yếu4.710DiễmPhạm Thị NgọcCT5.0091

XB, BH, DS (L1:4.9 ;L2: 0.0)TB Khá6.72HiếuLê TrungCT5.0162

TTCĐ (L1:0.0 ;L2: 0.0)TB Khá6.12HuệTrần Nguyễn MỹCT5.0203

Bài thuốc CP (L1:4.3 ;L2: 4.3)TB Khá6.32KiệtTrần Huỳnh TuấnCT5.0224

Bài thuốc CP (L1:4.1 ;L2: 4.1)TB Khá6.02KiệtTrần AnhCT5.0235

Bài thuốc CP (L1:4.2 ;L2: 4.8)TB Khá6.12LiênTrần Phạm HồngCT5.0256

Bài thuốc CP (L1:2.7 ;L2: 4.5); Châm cứu (L1:0.0 ;L2: 0.0)Trung bình5.95LuânVõ MinhCT5.0287

TTCĐ (L1:0.0 ;L2: 0.0)Trung bình5.62NgânNguyễn Huỳnh ThanhCT5.0338

BC đông dược (L1:2.7 ;L2: 3.9)Trung bình5.62TrânLê Trần BửuCT5.0499

TT BV YHCT (L1:3.0 ;L2: 0.0)TB Khá6.38YếnLê Thị ThuCT5.05910

Bài thuốc CP (L1:4.9 ;L2: 0.0)Khá7.02NhuẫnĐinh CôngCT5.06311

TT BV YHCT (L1:0.0 ;L2: 0.0)Trung bình5.88AnDương Thị ThúyCT5.06712

BC đông dược (L1:4.1 ;L2: 4.7)TB Khá6.62HoàngTrần Lê BảoCT5.07313
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Tiền Giang, ngày 13 tháng 04 năm 2015

học sinh.Tổng cộng danh sách này có:
* Xét điều kiện tốt nghiệp theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT.
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